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TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường nơi đi Môn học lựa chọn Xếp lớp 

1.  Lại Gia Linh 23/8/2010 10D1 THPT Tự Lập Sinh, Địa, KTPL, CNNN 11D8 

2.  Nguyễn Phương Thảo 26/11/2010 10D3 THPT Quang Minh Sinh, Địa, KTPL, CNNN 11D8 

3.  Trần Hải Ánh  01/01/2010 10A2 THPT Quang Minh Lý, Hóa, Sinh, Tin 11A3 

4.  Nguyễn Phương Bảo Vy 01/01/2010 10D4 THPT Quang Minh Sinh, Địa, KTPL, CNNN  11D8 

5.  Phạm Quang Minh 20/9/2010 10A3 THPT Quang Minh Lý, Hóa, Sinh Tin 11A3 

6.  Nguyễn Hà Linh  08/7/2010 10A4 THPT Tự Lập Lý, Hóa, Sinh, Tin 11A3 

7.  Nguyễn Thị Thanh Hiền 16/01/2010 10A7 THPT Tiến Thịnh Lý, Địa, KTPL, Tin 11D6 

8.  Lại Đức Tài  29/10/2010 10A1.2 THPT Tự Lập Lý, Hóa, Sinh, Tin 11A3 

9.  Nguyễn Bá Đức 15/3/2010 10D1 THPT Tự Lập Sinh, Địa, KTPL, CNNN 11D9 

10.  Hoàng Phương Linh 30/9/2010 10D2.1 THPT Tự Lập Sinh, Địa, KTPL, CNNN 11D8 

11.  Trần Duy Anh 18/6/2010 10A4 THPT Tự Lập Lý, Hóa, Sinh, Tin  11A3 

12.  Nguyễn Minh Ngọc 07/10/2010 10D5 THPT Tự Lập Sinh, Địa, KTPL, CNNN 11D9 

13.  Lê Quốc Khánh 07/12/2010 10D4 THPT Tự Lập Sinh, Địa, KTPL, CNNN 11D8 

14.  Nguyễn Tuấn Phong 07/6/2010 10D2.1 THPT Tự Lập Sinh, Địa, KTPL, CNNN 11D9 

15.  Nguyễn Mạnh Khôi 11/11/2010 10D2 THPT Tự Lập Sinh, Địa, KTPL, CNNN 11D9 

16.  Trần Anh Quân 11/8/2010 10D2 THPT Tự Lập Lý, Địa, KTPL, Tin 11D4 



 


